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	UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI

Dự án:…… tại xã, phường, thị trấn……….huyện, thị xã, thành phố……
(Kèm theo Tờ trình số: …… /…… ngày …… tháng …… năm …)

	STT
	Họ và tên
	Số 
tờ
	Số 
thửa
	Tổng diện tích thửa đất 
(m2)
	Diện tích thu hồi (m2)
	Diện tích bồi thường (m2)
	Diện tích hỗ trợ (m2)
	Vị
trí
	Mức giá (đồng/m2)
	Giá trị bồi 
thường, hỗ trợ
	Tình trạng pháp lý

	
	
	
	
	
	Đất ở
	Nông 
nghiệp
	Phi nông nghiệp khác
	Đất ở
	Nông
nghiệp
	Phi nông nghiệp khác
	
	
	Bồi thường 
đất
	Hỗ trợ 
đất 
	Hỗ trợ 
khác
	
	Đã cấp GCNQSDĐ (số GCNQSDĐ,
 số tờ, thửa, diện tích (m2), loại đất, ngày, tháng, năm cấp); nguyên nhân tăng, giảm diện tích giữa giấy CNQSDĐ với diện tích thực tế sử dụng  (nếu có).
	Chưa cấp GCNQSDĐ (nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà, tình trạng sử dụng, tranh chấp)
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	Người lập biểu
	
	
	
	
	
	
	……, ngày ……tháng ……năm ……

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	GIÁM ĐỐC


